
UBND XÃ VIỆT AN 

PHÒNG VĂN HÓA XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /TB-PVH-XH 
 

Việt An, ngày       tháng 12 năm 2025 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tham gia gói thầu mua sắm các hạng mục 

 thôn thông minh Nam An Sơn xã Việt An 

 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015; 

Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu ngày 29/11/2024;  

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ quy 

định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách 

nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê 

hàng hóa, dịch vụ và các nhiệm vụ cần thiết khác; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa cọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 

07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết 

mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra và báo cáo tình 

hình thực hiện hoạt động đấu thầu; Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 quy 

định việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT ngày 29/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 1141/QĐ- UBND ngày 

02/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định về việc giao chủ đầu tư và ủy 

quyền thẩm định, phê duyệt các mô hình thí điểm thuộc các chương trình chuyên 

đề trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam  giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 12/8/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ 

và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang 

thiết bị thuộc phạm vi quản lý; 

Căn cứ Công văn số 288/SKHCN-CĐS&VT ngày 15/4/2025 về việc hướng 

dẫn thực hiện các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại 

điện tử, thôn thông minh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 2401/KHCN-

CNTT ngày 28/10/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về 

khẩn trương triển khai thực hiện các Tiểu dự án trên lĩnh vực Khoa học và Công 
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nghệ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-PVH-XH ngày 22/12/2025 của Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã hội xã Việt An Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm các hạng mục thôn thông minh Nam An 

Sơn, xã Việt An; 

Nay Phòng Văn hóa - Xã hội xã Việt An thông báo mời tham gia thực hiện 

gói thầu: Mua sắm các hạng mục thôn thông minh Nam An Sơn, xã Việt An cụ thể 

như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm các hạng mục thôn thông minh Nam An Sơn, xã 

Việt An: 

Stt 

Danh 

mục 

thiết bị 

Cấu hình/ Model 

Hãng/ 

Xuất 

xứ 

Đ 

V 

T 

Số 

lượng 

Đơn giá 

trước thuế 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 
Máy 

tính 

xách tay  

Laptop Dell Inspiron 15 

3530 i5 1335U (Core I5 

thế hệ 13, Ram 16G) Hàng 

chính hãng  

- CPU: i5-1335U1.3GHz 

- RAM: 16 GBDDR4 2 

khe (1 khe 8 GB + 1 khe 

rời)2666 MHz 

- Ổ cứng: Hỗ trợ khe cắm 

HDD SATA (nâng cấp tối 

đa 2 TB)512 GB SSD 

NVMe PCIe 

- Màn hình: 15.6"Full HD 

(1920 x 1080) 120Hz 

- Card màn hình: Card tích 

hợpIntel UHD 

- Cổng kết nối: USB Type-

CJack tai nghe 3.5 

mmHDMI1 x USB 3.21 x 

USB 2.0 

- Hệ điều hành: Windows 

11 Home SL + Office 

Home & Student bản 

quyền 

- Thiết kế: Vỏ nhựa 

- Kích thước, khối lượng: 

Dài 358.5 mm - Rộng 

235.56 mm - Dày 16.96 ~ 

18.99 mm1.66 kg 

Dell/ 

Trung 

Quốc 

Cái 1 18.850.000 18.850.000 

2 
Máy in 

một mặt 
Máy in Canon LBP 6030 

Canon/ 

Trung 

Quốc 

Cái 1 3.350.000 3.350.000 
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3 

Camera 

nhận 

diện 

biển số 

xe 

 

Camera IP nhận diện 

biển số HIKVISION 

IDS-CGT43L 

- Cảm biến CMOS quét 

nhiệt tiến 1/1.8 inch 

- Độ Phân Giải Tối Đa: 

2688 x 1520 pixel 

- Độ nhạy sáng: 0,001Lux 

- Tốc Độ Cửa Trập: 1/25 

đến 1/100.000 giây 

- Chế Độ Day/Night: Bộ 

lọc hồng ngoại 

- Tiêu Cự & Góc Nhìn: 8 – 

32 mm: Ngang: 41,9° – 

15,1°, Dọc: 22,9° – 8,64°, 

Đường Chéo: 48,8° – 

17,3° 

- Lấy Nét: Tự Động 

- Phạm vi hồng ngoại: 

40m 

- Bước Sóng Hồng Ngoại: 

850nm 

- Tốc độ bắt biển số: xe di 

chuyển với vận tốc 5-

120km/h 

Trung 

Quốc 
Cái 2 17.500.000 35.000.000 

Đầu ghi 

hình cho 

Camera 

nhận 

diện 

biển số 

Đầu ghi hình camera IP 

8 kênh HIKVISION DS-

7608NI-M2 

- Đầu ghi hình NVR 8 

kênh 1U 8K HIKVISION 

- Mã sản phẩm : DS-

7608NI-M2 

- Định dạng video 

H.265+/H.265/H.264+/H.2

64 

- Đầu vào camera IP lên 

đến 8 kênh 

- Khả năng giải mã lên đến 

8 kênh@8 MP 

- Băng thông đầu vào lên 

đến 128 Mbps 

- Có thể kết nối loa IP lên 

đến 8 kênh 

Trung 

Quốc 
Cái 1 5.850.000 5.850.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera IP 8MP 

Hikvision DS-

2CD2T83G2-4LI2U 

- Camera thân trụ 8MP, 

Chuẩn nén 

H.265+/H.265/H.264+/H.2

64 

- Hồng ngoại 80m 

Trung 

Quốc 
cái 6 4.250.000 25.500.000 
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Camera 

an ninh  

- Tính năng WDR 120dB ; 

3D DNR; ICR, BLC 

- Tích hợp Mic kép trên 

camera 

- Tính năng phát hiện 

chuyển động phân biệt 

người và phương tiện 

- Hỗ trợ tính năng Smart 

Hybrid Light 

- Tính năng Phát hiện vượt 

hàng rào ảo, phát hiện xâm 

nhập. 

- Hỗ trợ dịch vụ Hik-

Connect, Hỗ trợ tên miền 

Cameraddns 

- Hỗ trợ thẻ nhớ 

SD/SDHC/SDXC tối đa 

512GB 

- Tiêu chuẩn IP67, IK10 

Ổ cứng chuyên dụng cho 

camera 6T 

Trung 

Quốc 
cái 1 6.460.000 6.460.000 

Trụ sắt phi D76 mạ kẽm 

nhúng nóng 2 da + hàn 

bách lắp camera + chi phí 

vận chuyển tận nơi  

Gia 

công 

Việt 

Nam 

Trụ 2 1.600.000 3.200.000 

Nhân công đào hố trụ + 

vật liệu đổ trụ + dựng trụ 

Việt 

Nam 
Trụ 2 650.000 1.300.000 

Hikvision Switch mạng 

thông minh 4 cổng PoE 

DS-3E1106P-EI/M 

Trung 

Quốc 
cái 2 950.000 1.900.000 

Tủ đựng đầu ghi Camera 
Việt 

Nam 
cái 1 400.000 400.000 

Dây HDMI 10m chất 

lượng 4K 

Trung 

Quốc 
cái 2 450.000 900.000 

Tủ đựng thiết bị switch 

mạng 

Việt 

Nam 
cái 2 350.000 700.000 

Cáp mạng chuyên dụng 

cho camera IP ngoài trời + 

dây cáp cường lực 

Trung 

Quốc 
m 650 12.000 7.800.000 

Phụ kiện lắp đặt (đinh, ốc 

vít, ổ cắm điện, đầu ri 

mạng, dây rút, nẹp đóng 

tường ….) 

Việt 

Nam 
gói 1 3.500.000 3.500.000 

Nhân công lắp đặt, kéo 

dây, cấu hình hệ thống 

Việt 

Nam 
lần 1 4.500.000 4.500.000 
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2. Tổng dự toán: 119.210.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm mười chín triệu hai 

trăm mười ngàn đồng y) 

3. Bên mời thầu: Phòng Văn hóa - Xã hội xã Việt An. 

Địa chỉ: Thôn Việt An, xã Việt An, thành phố Đà Nẵng. 

4. Đối tượng tham gia thực hiện gói thầu: Tổ chức, đơn vị có đủ năng lực, 

kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ thiết bị công nghệ thông tin.  

5. Yêu cầu đối với đối tượng tham gia thực hiện gói thầu: Các Tổ chức, đơn 

vị đăng ký tham gia gửi báo giá chi tiết từng loại nêu trên. 

6. Nguồn vốn: Được UBND xã phân bổ tại Quyết định số 570/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2025 của UBND xã Việt An về việc phân bổ kinh phí thực hiện 

chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025. 

 7. Thời gian nộp đơn đăng ký thực hiện gói thầu: 03 ngày, từ 15 giờ 30 phút, 

ngày 22 tháng 12 năm 2025 đến 15 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2025. 

8. Địa điểm đăng ký: Phòng Văn hóa – xã hội xã Việt An, đăng ký trực tiếp 

Đ/c Chiến: Công chức phòng Văn hóa - xã hội (SĐT: 0915006535)./.  

 Nơi nhận: 
 - Các đơn vị, tổ chức; 

 - Niêm yết công khai tại UBND xã;                                                        

  - Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 
 

Huỳnh Thị Kim Thảo  
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